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Received:  27/10/2021 Ecotourism is a type of tourism that is of interest today, because its 

preeminent is associated with nature. In Thai Nguyen province, one of the 

famous ecotourism areas today is Phuong Hoang ecotourism area, which 

attracts an increasing number of tourists. It is necessary to assess the 

current environmental status and potential of this ecotourism area, 

especially the values of land, water and biodiversity resources. Therefore, 

a study was carried out from 2019 - 2020 at Phuong Hoang Ecotourism 

Area by taking soil, water and air samples from Phuong Hoang cave and 

analyzing it according to current standards. Research results show that: 

The soil and spring water environment of Phuong Hoang ecotourism area 

are not polluted and within the permitted standards of QCVN 03-

MT:2015/BTNMT. The water environment used for drinking purposes of 

the resort is safe and hygienic, the analytical parameters are within the 

standards prescribed by QCVN 01:2009/BYT. The air environment is 

fresh, the humidity is moderate, the environmental criteria are many 

times smaller than the allowable limit of QCVN 05:2013/BTNMT.Thus, 

it shows that the soil, water and air environment of Phuong Hoang meets 

the requirements for an ecotourism area. 
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THÔNG TIN BÀI BÁO TÓM TẮT 

Ngày nhận bài:  27/10/2021 Du lịch sinh thái là loại hình du lịch được quan tâm hiện nay, vì tính ưu 

việt của nó là gắn với thiên nhiên. Tại tỉnh Thái Nguyên, một trong 

những khu du lịch sinh thái nổi tiếng hiện nay là Khu du lịch sinh thái  

Phượng Hoàng, là nơi thu hút lượng khách du lịch ngày càng tăng. Vì 

vậy cần thiết phải đánh giá hiện trạng môi trường và tiềm năng của khu 

du lịch sinh thái này, nhất là các giá trị về tài nguyên đất, nước, đa dạng 

sinh học. Vì vậy, một nghiên cứu đã được thực hiện từ 2019 – 2020 tại 

Khu du lịch sinh thái Phượng Hoàng bằng việc lấy mẫu đất, nước, không 

khí của khu hang Phượng Hoàng và phân tích theo các quy chuẩn hiện 

hành. Kết quả nghiên cứu cho thấy: Môi trường đất và nước suối của 

Khu du lịch sinh thái Phượng Hoàng không bị ô nhiễm và đều nằm trong 

tiêu chuẩn cho phép của QCVN 03-MT:2015/BTNMT. Môi trường nước 

dùng cho mục đích ăn uống của khu du lịch đảm bảo an toàn vệ sinh, các 

thông số phân tích đều nằm trong tiêu chuẩn quy định theo QCVN 

01:2009/BYT. Môi trường không khí trong lành, độ ẩm vừa phải, các chỉ 

tiêu môi trường đều nhỏ hơn nhiều lần so với giới hạn cho phép của 

QCVN 05:2013/BTNMT. Như vậy, cho thấy môi trường đất, nước, không 

khí của Phượng Hoàng đảm bảo yêu cầu cho một khu du lịch sinh thái. 
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1. Đặt vấn đề 

Phát triển du lịch sinh thái (DLST) là định hướng quan trọng trong ngành du lịch hiện nay. 

Phát triển DLST cần khai thác các điểm di tích, cảnh quan đặc thù cho từng vùng [1]. Phát triển 

DLST gắn với hoạt động nông lâm nghiệp bản địa cộng với sự tham gia của cộng đồng sẽ thu hút 

khách du lịch và tăng hiệu quả của công tác này [2], [3]. Một khu DLST đang đòi hỏi phải được 

đánh giá giá trị cảnh quan và giá trị phi sử dụng [4] và xem xét ảnh hưởng quá trình canh tác của 

con người đến tính chất đất đai [5] cũng như hoạt động du lịch đến môi trường thì mới thấy hết 

tiềm năng của DLST [6]. Khu DLST Phượng Hoàng thuộc xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên đã được UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành quyết định số 3161/QĐ-UBND ngày 

17/11/2015 về đầu tư xây dựng Khu DLST nằm trong quần thể Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa 

– Phượng Hoàng [7]. Cho đến nay, khu DLST Phượng Hoàng trở thành điểm du lịch nổi tiếng 

của tỉnh Thái Nguyên và đang thu hút lượng khách du lịch ngày càng tăng. Vì vậy rất cần thiết 

phải đánh giá được hiện trạng môi trường và tiềm năng của khu DLST này, nhất là các giá trị về 

tài nguyên đất, nước, đa dạng sinh học...[8], [9]. Để từ đó đề xuất những giải pháp cho bảo tồn và 

khai thác bền vững Khu DLST này cho tỉnh Thái Nguyên. 

2. Nội dung và phương pháp nghiên cứu 

2.1. Nội dung nghiên cứu 

Đánh giá hiện trạng môi trường đất, môi trường nước và không khí của Khu du lịch sinh thái 

Phượng Hoàng. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Lấy mẫu phân tích 

Để tiến hành đánh giá hiện trạng môi trường đất, nước và không khí của Khu DLST Phượng 

Hoàng, nghiên cứu đã tiến hành khảo sát và lấy mẫu phân tích theo quy định của các tiêu chuẩn 

hiện hành. 

- Môi trường đất: Số mẫu và vị trí lấy mẫu tại bảng 1. 

Bảng 1. Vị trí và tọa độ các mẫu đất Khu du lịch sinh thái Phượng Hoàng 

TT Tên vị trí  Kí hiệu X Y 

Vị trí 1 Chân núi - cửa hang Mỏ Gà MĐ1 2383803 581034 

Vị trí 2 Vườn trồng na MĐ2 2383024 581173 

Vị trí 3 Trong hang Tối  MĐ3 - - 

Vị trí 4 Cửa hang Phượng Hoàng MĐ4 - - 

Vị trí 5 Sườn núi Phượng Hoàng MĐ5 2382966 586346 

Vị trí 6 Chân núi Phượng Hoàng MĐ6 2383016 586205 

- Môi trường nước suối: Số mẫu và vị trí lấy mẫu tại bảng 2. 

Bảng 2. Vị trí và tọa độ các mẫu nước Khu du lịch sinh thái Phượng Hoàng 

TT Tên vị trí Kí hiệu X Y 

Vị trí 1 Nước suối trong nguồn hang Mỏ Gà MN1   

Vị trí 2 Nước suối cuối hang Mỏ Gà chảy ra đường quốc lộ MN2 2383850 581016 

Vị trí 3 Nước suối trong hang Dơi 1 MN3   

Vị trí 4 Nước suối trong hang Dơi 2 MN4   

- Môi trường nước sinh hoạt, ăn uống: Lấy nước tại giếng khoan, nước máy dùng cho sinh 

hoạt, ăn uống tại trung tâm Khu du lịch sinh thái Phượng Hoàng. 

- Môi trường không khí:  

+ Mẫu không khí 1 - KK1: Mẫu không khí trong hang Dơi 

+ Mẫu không khí 2 - KK2: Mẫu không khí trong hang Tối 



TNU Journal of Science and Technology 226(18): 172 - 176 

 

http://jst.tnu.edu.vn                                                174                                                   Email: jst@tnu.edu.vn 

2.2.2. Phương pháp phân tích 

Các chỉ tiêu phân tích được thực hiện và đánh giá theo các quy chuẩn Việt Nam (QCVN). 

3. Kết quả nghiên cứu 

3.1. Hiện trạng môi trường đất Khu du lịch sinh thái Phượng Hoàng 

Hiện trạng kim loại nặng trong đất của Khu DLST được trình bày tại bảng 3. 

Hàm lượng các kim loại nặng trong đất tầng mặt của cả 6 vị trí của Khu DLST là Asen (As), 

Cadimi (Cd), Chì (Pb), kẽm (Zn), Crom (Cr) và Đồng (Cu) đều nằm trong giới hạn cho phép theo 

quy chuẩn của QCVN 03–MT: 2015/BTNMT. Tại khu DLST Phượng Hoàng chưa có dấu hiệu ô 

nhiễm kim loại nặng trong đất. Đối với môi trường xung quanh, các vị trí tập trung du khách, 

vườn trồng cây đều không có biểu hiện ô nhiễm môi trường đất, chứng tỏ công tác bảo vệ môi 

trường, cảnh quan của khu du lịch luôn được đảm bảo. Như vậy, môi trường đất khu DLST 

Phượng Hoàng có chất lượng tốt, đảm bảo trồng một số loại cây và phục vụ hoạt động du lịch, 

thương mại dịch vụ tốt. 

Bảng 3. Hàm lượng kim loại nặng trong đất Khu du lịch sinh thái Phượng Hoàng 

ĐVT: mg/kg đất 

TT Chỉ tiêu 
Hàm lượng kim loại nặng trong đất QCVN 03-

MT:2015/BTNMT* MĐ1 MĐ2 MĐ3 MĐ4 MĐ5 MĐ6 

1 As 4,97 11,5 11,1 9,78 8,26 9,45 20 

2 Cd <0,l <0,1 <0,1 <0,1 <0,l <0,1 5 

3 Pb 31,8 56,5 10,1 61,2 56,1 44,6 200 

4 Zn 65,6 188,7 170,0 166,7 156,6 150,6 300 

5 Cr 16,8 78,7 26,3 119,7 100,9 67,4 250 

6 Cu 10,9 25,4 21,8 13,9 16,2 19,5 200 

Ghi chú: * QCVN cho đất thương mại, dịch vụ 

3.2. Hiện trạng môi trường nước Khu du lịch sinh thái Phượng Hoàng  

3.2.1. Hiện trạng môi trường nước suối   

Số liệu phân tích chất lượng nước suối trong hang Phượng Hoàng tại bảng 4 cho thấy: Các 

thông số: pH, COD, BOD, TSS, Amoni (NH4
+
), Clorua, Nitrat, Phosphat (PO4

3-
 ) và Coliforms 

đều nằm trong tiêu chuẩn cho phép theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột B1 dùng cho mục đích 

tưới tiêu, thủy lợi hoặc các mục đích sử dụng khác có yêu cầu chất lượng nước tương tự hoặc các 

mục đích sử dụng như loại B2. 

Bảng 4. Chất lượng nước suối trong hang Phượng Hoàng 

TT Thông số Đơn vị 
Kết quả QCVN 08-

MT:2015/BTNMT  MN1 MN2 MN3 MN4 

1 pH - 8,3 8,1 8 8 5,5 - 9 

2 COD
 

mg/l <6 <6 8 8 30 

3 BOD5 (20
o
C) mg/l <3 <3 4 5 15 

4 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS)
 
 mg/l 15 18 13 22 50 

5 Amoni (NH4
+
 tính theo N) mg/l <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,9 

6 Clorua mg/l <5 <5 7,1 6,25 350 

7 Nitrat (NO3
-
 tính theo N) mg/l 1,69 1,10 3,55 3,82 10 

8 Phosphat (PO4
3-

 tính theo P) mg/l <0,03 <0,03 0,2 0,04 0,3 

9 Coliforms MPN/100ml 1.500 4.300 210 150 7.500 

Như vậy, nước suối tại Khu DLST Phượng Hoàng đều có chất lượng tốt, không có dấu hiệu ô 

nhiễm, môi trường đảm bảo cho hoạt động du lịch. Đặc biệt tại vị trí cuối suối Mỏ Gà là điểm giao 

với đường quốc lộ chảy ra kênh mương không gây ô nhiễm cho hoạt động sản xuất nông nghiệp 

của khu vực. Công tác vệ sinh bảo vệ môi trường của khu du lịch thực hiện đúng quy định. 
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3.2.2. Hiện trạng môi trường nước dùng cho sinh hoạt  

Mẫu nước sinh hoạt dùng cho ăn uống được lấy từ giếng khoan của ban quản lý của Khu 

DLST Phượng Hoàng. Số liệu phân tích ở bảng 5 cho thấy: 

Hầu hết các thông số đều đạt yêu cầu theo QCVN 01:2009/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về chất lượng nước ăn uống. Chỉ có thông số Tổng chất rắn hòa tan có hàm lượng 49 mg/l 

vượt qua so với tiêu chuẩn, tuy nhiên chất rắn hòa tan lại không ảnh hưởng đến an toàn vệ sinh 

của nước ăn. Như vậy, nước dùng cho mục đích sinh hoạt tại Khu DLST Phượng Hoàng có chất 

lượng tốt, đảm bảo vệ sinh. 

Bảng 5. Kết quả phân tích nước ăn uống Khu du lịch sinh thái Phượng Hoàng 

TT Thông số ĐVT 
Phương pháp 

phân tích 

Kết quả QCVN 

01:2009/BYT  NĂ 

1 Màu sắc Pt/Co TCVN 6185:2015 <15 15 

2 Mùi vị - Cảm quan Không mùi  Không mùi vị 

3 Clorua
 

mg/l TCVN 6194:1996 <5 250 

4 Độ cứng mg/l TCVN 6224:1996 224 300 

5 Chỉ số Pecmanganat mg/l TCVN 6186:1996 0,57 2 

6 pH - TCVN 6492 :2011 8 6,5 - 8,5 

7 Độ đục NTU SMEWW 2130B:2012 1,25 2 

8 Tổng chất rắn hòa tan mg/l SMEWW 2540C:2012 49 0,3 - 0,5 

9 Mangan mg/l TCVN 6002:1995 <0,03 0,3 

10 Nitrat mg/l TCVN 6180:1996 1,51 50 

11 Nitrit mg/l TCVN 6178:1996 <0,01 3 

12 Hàm lượng sắt tổng số mg/l TCVN 6177:1996 <0,03 0,3 

13 Amoni mg/l TCVN5988:1995 <0,05 250 

14 Chì mg/l SMEWW 3113B:2017 0,004 0,01 

15 Thủy ngân
 

mg/l TCVN 7877:2008 <0,0002 0,001 

16 Coliforms VK/100ml TCVN 6187-1,2:1996 0 0 

17 E.coli VK/100ml TCVN 6187-1,2:1996 0 0 

3.3. Hiện trạng môi trường không khí 

Kết quả phân tích mẫu không khí tại bảng 6 cho thấy:   

- Nhiệt độ trong hang giảm dần khi càng vào sâu, luôn dao động trong khoảng 22 - 23
o
C, 

không khí mát mẻ. 

- Độ ẩm tăng dần từ ngoài vào trong, chế độ ẩm vừa phải. 

- Trong hang yên tĩnh không có gió, tiếng ồn phụ thuộc theo âm thanh của lượng du khách. 

- Các chỉ tiêu phân tích môi trường không khí như SO2, NO2, Bụi lơ lửng, CO đều nhỏ hơn 

nhiều lần so với giới hạn cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT (trung bình 1 giờ). Môi trường 

không khí tại đây trong sạch, công tác đảm bảo vệ sinh môi trường phục vụ du lịch tốt. 

Như vậy, cho thấy chất lượng không khí tại hang Phượng Hoàng tốt, trong lành, sạch sẽ. 

Bảng 6. Kết quả phân tích không khí Khu du lịch sinh thái Phượng Hoàng 

TT Thông số ĐVT Phương pháp phân tích 

Kết quả QCVN 

05:2013/BTNMT 

(Trung bình 1 giờ) 
KK1 KK2 

1 Nhiệt độ 
o
C 

QCVN 

46:2012/BTNMT 

23,5 22,1 - 

2 Độ ẩm % 86,2 89,1 - 

3 Vận tốc gió m/s 0 0 - 

4 Tiếng ồn
 

dBA 54,1 55,6 - 

5 SO2
 

µg/m
3 

TCVN 5971:1995 <9 <9 350 

6 NO2 µg/m
3
 TCVN 6137:2009 <10 <10 200 

7 Bụi lơ lửng
 

µg/m
3
 TCVN 5067:1995 0 0 300 

8 CO µg/m
3
 CDATET,HDPT,CO <3.000 <3.000 30.000 
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Ghi chú: - Tiêu chuẩn áp dụng: QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 

không khí xung quanh (trung bình 1 giờ).  

 - (-): Không có quy định. 

3.4. Đánh giá chung  

Qua khảo sát, nghiên cứu thực địa, lấy mẫu đất, nước, không khí tại Khu DLST Phượng 

Hoàng và phân tích mẫu, cho kết luận sau: 

- Môi trường đất không bị ô nhiễm, hàm lượng kim loại nặng đều nằm trong tiêu chuẩn cho 

phép của QCVN 03-MT:2015/BTNMT đối với đất thương mại, dịch vụ. Quá trình hoạt động du 

lịch, bảo vệ môi trường tự nhiên đạt hiệu quả, đảm bảo vệ sinh. 

- Nước suối Mỏ Gà, nước suối trong hang Phượng Hoàng trong mát, sạch sẽ. Các chỉ tiêu 

phân tích đều nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột B1. 

- Nước dùng cho mục đích ăn uống của khu du lịch đảm bảo an toàn vệ sinh, các thông số 

phân tích đều nằm trong tiêu chuẩn quy định theo QCVN 01:2009/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về chất lượng nước ăn uống. 

- Không khí hang Phượng Hoàng mát mẻ, trong lành, độ ẩm vừa phải, các chỉ tiêu phân tích 

môi trường không khí nhỏ hơn nhiều lần so với giới hạn cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT 

(trung bình 1 giờ).  

4. Kết luận 

Từ số liệu khảo sát và phân tích một số chỉ tiêu về môi trường của Khu DLST Phượng 

Hoàng cho kết luận: Môi trường đất và nước suối của Khu DLST Phượng Hoàng không bị ô 

nhiễm và đều nằm trong tiêu chuẩn cho phép của QCVN 03-MT:2015/BTNMT. Môi trường 

nước dùng cho mục đích ăn uống của khu du lịch đảm bảo an toàn vệ sinh, các thông số phân 

tích đều nằm trong tiêu chuẩn quy định theo QCVN 01:2009/BYT - quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về chất lượng nước ăn uống. Môi trường không khí trong lành, độ ẩm vừa phải, các chỉ tiêu 

phân tích môi trường không khí nhỏ hơn nhiều lần so với giới hạn cho phép của QCVN 

05:2013/BTNMT. Như vậy, cho thấy môi trường đất, nước, không khí của Phượng Hoàng đảm 

bảo yêu cầu cho một khu DLST. 
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